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 TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐẮK LẮK         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 286/2019/HS-PT       

Ngày: 24-9-2019. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Bằng. 

Các thẩm phán:    Ông Y Phi Kbuôr. 

Bà Lê Thị Tùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thê, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện VKSND tỉnh Đăk Lăk tham gia phiên tòa: ông Dương Văn Đức – 

Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tiến hành 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 281/2019/TLPT-HS ngày 23/8/2019 đối 

với bị cáo Nông Văn H và 01 bị cáo do có kháng cáo của các bị cáo Nông Văn H và 

Lương Văn V đối với bản án hình sự sơ thẩm số 48/2019/HS-ST ngày 11/7/2019  

của Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo kháng cáo:  

1. Nông Văn H, (tên gọi khác: G); sinh ngày 27/11/1999 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi 

cư trú: Thôn 7A, xã W, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Không; trình độ học 

vấn: 6/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nông Văn P, sinh năm 1971 và con bà Liêu Thị P1, sinh năm 1968, tiền án: 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 66/2018/HSPT, ngày 02/3/2018, Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk xử phạt bị cáo 09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có”; tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện 

Ea H’Leo từ ngày 20/3/2019 cho đến nay. Bị cáo có mặt. 

2. Lương Văn V, sinh năm 1982 tại tỉnh Cao Bằng; nơi cư trú: Thôn 5B, xã W, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: Không biết chữ; dân 

tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương 

Văn S (đã chết) và con bà Nông Thị S1 (đã chết), có vợ là Chu Thị H, sinh năm 

1987 và có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2010, tiền án: Không, 

tiền sự: Ngày 24/10/2016 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn chấp hành 20 

tháng; bị cáo bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Ea H’Leo từ ngày 

20/3/2019 cho đến nay. Bị cáo có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 16/3/2019, Nông Văn H rủ Lương Văn V đi 

tìm tài sản để trộm cắp. Sau đó H và V đi vào rẫy của ông Nông Văn P là bố của H 

ở thôn 9, xã M, huyện E. Khi đến rẫy thấy không có người trông coi nên H nói với 

V đi ra giếng lấy trộm bơm của nước của ông P. Tại đây, H nói với V kéo bơm lên 

mặt giếng. Sau đó, H dùng tay giựt dây điện bơm nước nối với cầu dao rồi cùng V 

kéo bơm lên mặt giếng. Sau đó, H và V đem chiếc bơm trộm cắp được đến bán cho 

ông Đỗ Văn D tại thôn 4, xã C với giá 850.000 đồng rồi cùng nhau tiêu xài hết. 

 Tại bản kết luận định giá tài sản số 170/BB-ĐGTS, ngày 20/3/2019 của Hội 

đồng định giá kết luận: 01 Bơm nước hiệu Daphovina 3Hp có giá 2.500.000 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2019/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo đã quyết định: 

Tuyên bố: Các bị cáo Nông Văn H, Lương Văn V phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nông Văn H 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giam 20/3/2019. 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; các điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lương Văn V 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bắt tạm giam 20/3/2019. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án. 

Ngày 11/7/2019 bị cáo Nông Văn H kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Ngày 17/7/2019 bị cáo Lương Văn V kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng như nội dung của bản án sơ thẩm đã được tóm tắt nêu trên. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phân 

tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cho rằng Tòa án cấp 

sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 BLHS là 

có căn cứ pháp lý, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo của các bị cáo Nông Văn H và Lương Văn V thấy rằng: Đối với 

bị cáo Nông Văn H là người dân tộc thiểu số nhưng Tòa án nhân dân huyện Ea 

H’leo không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 
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Điều 51 đối với bị cáo là thiếu sót. Tuy nhiên, xét mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ 

thẩm xử phạt các bị cáo là thỏa đáng. Do vậy, đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 

1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nông 

Văn H và Lương Văn V, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Tại phiên tòa, các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị HĐXX xem 

xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, tại 

phiên toà sơ thẩm và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như 

vậy đã có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 16/3/2019, Nông Văn 

H và Lương Văn V có hành vi trộm cắp của ông Nông Văn P 01 bơm nước hiệu 

Daphovina 3HP trị giá 2.500.000 đồng. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị 

cáo Nông Văn H và Lương Văn V về tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 

của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đảm bảo đúng người, đúng tội.  

[2] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo Nông Văn H và Lương Văn V về việc 

xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Xét mức hình phạt 01 năm tù đối với bị cáo Nông Văn H và 09 tháng tù đối với 

bị cáo Lương Văn V mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo là thỏa đáng, tương 

xứng với tính chất, mức độ hành vi và Hậu quả do hành vi phạm tội do các bị cáo 

gây ra. Bởi lẽ, bản thân các bị cáo đều là những đối tượng nghiện ma túy, không có 

nghề nghiệp ổn định nên bị cáo H đã rủ bị cáo V đi trộm máy bơm nước của bị hại 

(là bố của bị cáo H) để bán lấy tiền sử dụng ma túy. Các bị cáo đều có nhân thân 

xấu, bị cáo H có 01 tiền án về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, 

bị cáo V đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. Các bị cáo không lấy đó là bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà lại tiếp 

tục phạm tội, thể hiện sự xem thường pháp luật của các bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, 

các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới.  Do vậy, Hội đồng xét xử 

không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, mà cần giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt là phù hợp. 

[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm theo quy định. Tuy nhiên, bị cáo Lương Văn V thuộc diện hộ 

nghèo nên theo điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án cần miễn án phí 

hình sự phúc thẩm cho bị cáo V là phù hợp. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 



 

 

4 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nông Văn H và Lương Văn V. Giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 48/2019/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Áp dụng 1 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nông Văn H 01 (một) năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 20/3/2019. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lương Văn V 09 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 20/3/2019. 

2. Về án phí: Bị cáo Nông Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. Bị cáo Lương Văn V được miễn án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                       

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;       

- TAND  H. Ea H’leo;  

- VKSND H. Ea H’leo;  

- Công an H. Ea H’leo;  

- Chi cục THADS H; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                  (Đã ký) 

  

 

                        Nguyễn Văn Bằng  

  

 


